
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18

TỔNG SỐ 94.389 73.798 31.757 2.711 29.046 10.933 10.933 31.757 2.711 29.046

A Dự án giảm vốn 37.841 36.641 14.440 2.711 11.729 0 10.933 3.507 0 3.507 0

I Dự án chuẩn bị đầu tư 17.150 17.150 7.633 2.711 4.922 - 7.633 - - -

Trung Trạch 11.350 11.350 5.150 2.600 2.550 - 5.150 - - -

1
Khắc phục khẩn cấp đường và cống ra đồng bàu 

Huỳnh thôn 4

NQ 16/NQ-HĐND, 

ngày 25/12/2024

2025-

2027
               500                500            500            500 500 UBND xã Hoàn Lão

Giảm do không triển 

khai

2
 Xây dựng mới nhà văn hóa thôn 2 xã Trung 

Trạch 

16/NQ-HĐND ngày 

25/12/2024

2025-

2027
1.600 1.600            850 800              50 850 UBND xã Hoàn Lão

Giảm do không triển 

khai

3
 Xây dựng mới nhà văn hóa thôn 3 xã Trung 

Trạch 

16/NQ-HĐND ngày 

25/12/2024

2025-

2027
1.700 1.700            650 600              50 650 UBND xã Hoàn Lão

Giảm do không triển 

khai

4
 Xây dựng mới nhà văn hóa thôn 4 xã Trung 

Trạch 

16/NQ-HĐND ngày 

25/12/2024

2025-

2027
2.500 2.500            850 800              50 850 UBND xã Hoàn Lão

Giảm do không triển 

khai

5
 Xây dựng mới nhà văn hóa thôn 8 xã Trung 

Trạch 

16/NQ-HĐND ngày 

25/12/2024

2025-

2027
3.200 3.200         1.450 400         1.050 1.450 UBND xã Hoàn Lão

Giảm do không triển 

khai

6
 Quy hoạch chi tiết khu nghĩa địa xã Trung 

Trạch 

14/NQ-HĐND ngày 

29/12/2022

2023-

2025
800 800            100            100 100 UBND xã Hoàn Lão

Giảm do không triển 

khai

7
 Công tác trích đo, kiểm đếm, hỗ trợ bồi thường 

GPMB, cắm mốc phân lô 

14/NQ-HĐND ngày 

29/12/2023

2023-

2025
1.000 1.000            700            700 700 UBND xã Hoàn Lão

Giảm do không triển 

khai

8

 Nâng cấp, Sửa chữa nhà bia tưởng niệm các anh 

hùng liệt sỹ xã Trung Trạch. Hạng mục: Sơn, 

sửa chữa hệ thống điện 

09/NQ-HĐND ngày 

31/07/2024

2023-

2025
50 50              50              50 50 UBND xã Hoàn Lão

Giảm do không triển 

khai

Tây Trạch 5.800 5.800 2.483 111 2.372 - 2.483 - - -

1
Tạo quỹ đất ở khu vực Đồng cầu thôn Võ Thuận 

3

 12/NQ-HĐND ngày 

30/12/2024 

2025-

2027
               800                800            800            800            800 UBND xã Hoàn Lão

Giảm do không triển 

khai

2 Tạo quỹ đất ở khu vực Lòi dầu Thôn Làng
 12/NQ-HĐND ngày 

30/12/2024 

2025-

2027
               600                600            600            600            600 UBND xã Hoàn Lão

Giảm do không triển 

khai

3
Đo đạc, đăng ký đất đai lập cơ sở dự liệu hồ sơ 

địa chính và cấp giấy chứng nhận QSDĐ

 12/NQ-HĐND ngày 

30/12/2024 

2025-

2027
               140                140            140            140            140 UBND xã Hoàn Lão

Giảm do không triển 

khai

4
Lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn xã 

Tây Trạch

 12/NQ-HĐND ngày 

30/12/2024 

2025-

2027
               500                500            137            137            137 UBND xã Hoàn Lão

Giảm do không triển 

khai

5
Xây dựng tường rào trường Trung học cơ sở xã 

Tây Trạch

 12/NQ-HĐND ngày 

30/12/2024 

2025-

2027
               990                990            188            188            188 UBND xã Hoàn Lão

Giảm do không triển 

khai

6
Mua sắm, sửa chữa trang  thiết ủy ban nhân dân 

xã

 12/NQ-HĐND ngày 

30/12/2024 

2025-

2027
               370                370            370            370            370 UBND xã Hoàn Lão

Giảm do không triển 

khai

7
Đường GTNT tuyến thôn Cồn Mít đi khu tái 

định cư

 12/NQ-HĐND ngày 

30/12/2024 

2025-

2027
               700                700            187                50            137            187 UBND xã Hoàn Lão

Giảm do không triển 

khai

Đvt: Triệu đồng

Vốn dân 

đóng góp

Vốn đóng 

góp
Vốn tiền đất

Kế hoạch 

2021-2025

Điều chỉnh

Tăng(+) Giảm (+)

Kế hoạch 

2021-2025 

sau điều 

chỉnh

Trong đó

Quyết định phê duyệt
Tổng số

 (tất cả các 

nguồn vốn)

Tổng mức ĐT Trong đó

Vốn tiền 

đất

PHỤ LỤC SỐ 01

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Nguồn vốn ngân sách xã quản lý)

(Kèm theo Tờ trình số             /UBND ngày    /12/2025 của UBND xã Hoàn Lão)

TT Danh mục công trình
Thời gian 

KC-HT
Ghi chúChủ đầu tư

Trong đó NS 

xã
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Vốn dân 

đóng góp

Vốn đóng 

góp
Vốn tiền đất

Kế hoạch 

2021-2025

Điều chỉnh

Tăng(+) Giảm (+)

Kế hoạch 

2021-2025 

sau điều 

chỉnh

Trong đó

Quyết định phê duyệt
Tổng số

 (tất cả các 

nguồn vốn)

Tổng mức ĐT Trong đó

Vốn tiền 

đất

TT Danh mục công trình
Thời gian 

KC-HT
Ghi chúChủ đầu tư

Trong đó NS 

xã

8
 Xây dựng nhà văn hóa thôn Cồn Mít xã Tây 

Trạch 

12/NQ-HĐND ngày 

30/12/2024

2025-

2027
1.700 1.700              61 61 61 UBND xã Hoàn Lão

Giảm do không triển 

khai

II Dự án đang triển khai 20.691 19.491 6.807 - 6.807 - 3.300 3.507 - 3.507 -

1
 Nhà lớp học 10 phòng 2 tầng trường mầm non 

Trung Trạch 

2684/QĐ-UBND ngày 

19/7/2018 của UBND 

huyện

9.999 9.299 4.596 4.596 2.500 2.096 2.096 UBND xã Hoàn Lão
Giảm do đề nghị 

dừng kỹ thuật

2  Nhà chức năng trường Mầm Non Trung Trạch 
104a/QĐ-UBND ngày 

8/10/2018
3.692 3.192 891 891 400 491 491 UBND xã Hoàn Lão

Giảm do đề nghị 

dừng kỹ thuật

3
 Cổng, hàng rào, nhà bếp và các công trình phụ 

trợ Trường mầm non Trung Trạch 

337/QĐ-UBND ngày 

25/10/2019
7.000 7.000 1.320 1.320 400 920 920 UBND xã Hoàn Lão

Giảm do đề nghị 

dừng kỹ thuật

B  Dự án tăng vốn 56.548 37.157 17.317 0 17.317 10.933 0 28.250 2.711 25.539

I  Dự án hoàn thành, quyết toán 18.093 6.897 2.512 0 2.512 2.322 0 4.834 0 4.834 0

1
 Nhà chức năng 6 phòng 2 tầng trường THCS 

Trung Trạch 

3610/QĐ-UBND tỉnh, 

ngày 26/10/2018

2018-

2021
4.800 1.508 910 910 561 1.471 1.471 UBND xã Hoàn Lão

Bố trí vốn thanh 

toán nợ XDCB

2 Trường Mầm Non 4 phòng 2 tầng xã Hòa Trạch
1378/QĐ-UBND ngày 

10/4/2017
2018 3.191 370 370 370 370 UBND xã Hoàn Lão

Bố trí vốn thanh 

toán nợ XDCB

3
Nâng cấp và mở rộng tuyến đường từ Trường 

Tiểu học đi quán ông Triều

QĐ 113 ngày 

08/3/2022
2022 900 900 84 84 483 567 567 UBND xã Hoàn Lão

Bố trí vốn thanh 

toán nợ XDCB

4
Kiên cố hóa đường giao thông nông thôn thôn 

Cà, xã Hòa Trạch

Số 03/QĐ-BQL ngày 

29/8/2022 
2022 893 893 661 661 231 892 892 UBND xã Hoàn Lão

Bố trí vốn thanh 

toán nợ XDCB

4
Nâng cấp tuyến đường Phong Nha - Thị trấn 

Hoàn Lão

số 50/NQ-HĐND ngày 

30/06/2023

2023-

2025
            1.170 470 207 207 255 462 462 UBND xã Hoàn Lão

Bố trí vốn thanh 

toán nợ XDCB

5
Sữa chữa đường Trần Quốc Toản thị trấn Hoàn 

Lão

 50/QĐ-UBND ngày 

05/02/2024

2024-

2025
            1.894 294 200 200 78 278 278 UBND xã Hoàn Lão

Bố trí vốn thanh 

toán nợ XDCB

6
Nâng cấp hệ thống đường, hệ thống thoát nước 

đường Trần Nhân Tông

số 20/NQ-HĐND ngày 

18/08/2021

2021-

2022
            4.245 2.362 400 400 300 700 700 UBND xã Hoàn Lão

Bố trí vốn thanh 

toán nợ XDCB

7
 Tuyến đường Nguyễn Viết Cù đi đường Bà 

Triệu 

 211/QĐ-UBND ngày 

14/09/2024
2025             1.000 100 50 50 44 94 94 UBND xã Hoàn Lão

Bố trí vốn thanh 

toán nợ XDCB

II  Dự án đang triển khai 38.455 30.260 14.805 0 14.805 8.611 0 23.416 2.711 20.705

1
 Đường GTNT Đại Nam đi Phương Hạ giai đoạn 

1 

 10/NQ-HDND ngày 

25/12/2020 

2021-

2025
          14.850          13.850 8.980 8.980 1.000 9.980 9.980 UBND xã Hoàn Lão

Bố trí vốn để thi 

công hoàn thành

2
Nhà lớp học kết hợp phòng chức năng Trường 

mầm non Đại Phương xã Đại trạch. 

01/NQ-HĐND ngày 

13/04/2024

2024-

2025
            4.401            4.401 1.999 1.999 1.200 3.199 3.199 UBND xã Hoàn Lão

Bố trí vốn để thi 

công hoàn thành

3
Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng trường Tiểu học số 

2  Hoàn Lão

số 12/NQ-HĐND ngày 

18/06/2021

2021-

2025
7.586           4.986 2.538 2.538 1.000 3.538 3.538 UBND xã Hoàn Lão

Bố trí vốn để thi 

công hoàn thành

4 Nhà chức năng trường THCS số 1 Hoàn Lão
số 41/NQ-HĐND ngày 

27/12/2022

2023-

2025
4.500 2.132 200 200 1.200 1.400 1.400 UBND xã Hoàn Lão

Bố trí vốn để thi 

công hoàn thành

5
Nhà hiệu bộ + phòng chức năng+ nhà xe trường 

TH số 2 Đại Trạch.

06/NQ-HĐND ngày 

28/12/2022

2023-

2025
5.118                      3.236 472 472 1.000 1.472 1.472 UBND xã Hoàn Lão

Bố trí vốn để thi 

công hoàn thành

5 Xây mới nhà văn hóa thôn Đại Nam
10/NQ-HĐND ngày 

26/12/2023

2023-

2025
            2.000            1.655 616 616 500 1.116 1.116 UBND xã Hoàn Lão

Bố trí vốn để thi 

công hoàn thành

6  Nguồn vốn đóng góp do không triển khai 2.711 2.711 2.711 UBND xã Hoàn Lão Không triển khai
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